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Th i gian làm bài: 90 phútờ
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V nậ  
d ngụ  
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Môn: Ngữ văn lớp 10

(Thời gian làm bài 90 phút)
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc  đoạn trích sau
        (1) Trong chuy n thăm này, trái tim tôi th c s  xúc đ ng tr c t m lòngế ự ự ộ ướ ấ  
nhân h u v n n i ti ng c a ng i Vi t Nam. Qua vô s  nh ng ng i đ ng x pậ ố ổ ế ủ ườ ệ ố ữ ườ ứ ế  
hàng trên các con ph , t i c i và v y tay chào, tôi c m nh n đ c tình h uố ươ ườ ẫ ả ậ ượ ữ  
ngh  gi a hai dân t c. T i qua, tôi đã đ n thăm ph  c  Hà N i và th ng th cị ữ ộ ố ế ố ổ ộ ưở ứ  
m t vài món ăn đ c s c c a Vi t Nam. Tôi đã ăn Bún Ch . U ng m t chút biaộ ặ ắ ủ ệ ả ố ộ  
Hà N i. Nh ng tôi ph i thú th c là đ ng ph  th t đông đúc, c  đ i tôi ch aộ ư ả ự ườ ố ậ ả ờ ư  
bao gi  th y có nhi u xe máy đ n v y.  Vì  v y tôi  ch a th  đi  qua đ ng,ờ ấ ề ế ậ ậ ư ử ườ  
nh ng có th  sau này khi có d p tôi quay tr  l i, các b n có th  ch  cho tôi cáchư ể ị ở ạ ạ ể ỉ  
qua đ ng.ườ
        (2)Tôi không ph i là T ng th ng Hoa Kỳ đ u tiên đ n Vi t Nam trongả ổ ố ầ ế ệ  
nh ng năm g n đây. Nh ng tôi là T ng th ng đ u tiên, cũng gi ng nhi u b nữ ầ ư ổ ố ầ ố ề ạ  

 đây, đã tr ng thành sau cu c chi n gi a hai n c chúng ta. Khi nh ng l cở ưở ộ ế ữ ướ ữ ự  
l ng cu i cùng c a Hoa Kỳ r i kh i Vi t Nam, tôi m i tròn 13 tu i. Do v y l nượ ố ủ ờ ỏ ệ ớ ổ ậ ầ  
đ u tiên tôi tr c ti p bi t đ n Vi t Nam và ti p xúc v i ng i Vi t Nam là khiầ ự ế ế ế ệ ế ớ ườ ệ  
tôi l n lên  Hawaii, v i c ng đ ng ng i Mỹ g c Vi t đ y t  hào  đó.ớ ở ớ ộ ồ ườ ố ệ ầ ự ở
       (3)(…)Chúng tôi đã th y nh ng ti n b  c a Vi t Nam qua nh ng tòa thápấ ữ ế ộ ủ ệ ữ  
cao ch c tr i và nh ng tòa nhà cao t ng  Hà N i và thành ph  H  Chí Minh,ọ ờ ữ ầ ở ộ ố ồ  
qua nh ng trung tâm mua s m và khu đô th  m i. Chúng tôi đã th y nh ngữ ắ ị ớ ấ ữ  
ti n b  nh  v y qua nh ng v  tinh mà Vi t Nam đ a vào không gian và quaế ộ ư ậ ữ ệ ệ ư  
m t th  h  m i đang đ c k t  n i  tr c tuy n,  kh i  nghi p và đi u hànhộ ế ệ ớ ượ ế ố ự ế ở ệ ề  
nh ng doanh nghi p m i. Chúng tôi đã th y nh ng ti n b  nh  v y qua hàngữ ệ ớ ấ ữ ế ộ ư ậ  
ch c tri u ng i Vi t Nam k t n i trên Facebook và Instagram. Và các b nụ ệ ườ ệ ế ố ạ  
không ch  đăng nh ng t m nh selfies – m c dù tôi đ c bi t các b n r t hayỉ ữ ấ ả ặ ượ ế ạ ấ  
ch p nh  th  – cho đ n gi  có r t nhi u b n đã m i tôi cùng ch p selfies. Cácụ ư ế ế ờ ấ ề ạ ờ ụ  
b n còn nói lên ti ng nói c a mình v  nh ng v n đ  mà các b n quan tâm,ạ ế ủ ề ữ ấ ề ạ  
nh  b o v  cây c  th   Hà N i.ư ả ệ ổ ụ ở ộ
      (4) Chính s  năng đ ng nh  v y đã đem l i nh ng b c ti n th c s  trongự ộ ư ậ ạ ữ ướ ế ự ự  
cu c s ng c a ng i dân.  đây,  Vi t Nam, các b n đã gi m m nh t  lộ ố ủ ườ Ở ở ệ ạ ả ạ ỷ ệ 



nghèo đói cùng c c, nâng m c thu nh p c a các h  gia đình và giúp hàng tri uự ứ ậ ủ ộ ệ  
ng i v n lên tr  thành t ng l p trung l u ngày càng l n m nh. Đói nghèo,ườ ươ ở ầ ớ ư ớ ạ  
b nh t t, t  l  t  vong bà m  và tr  em đ u gi m. S  ng i có n c s ch vàệ ậ ỷ ệ ử ẹ ẻ ề ả ố ườ ướ ạ  
đi n, s  tr  em trai và tr  em gái đ c đ n tr ng, t  l  bi t đ c bi t vi t –ệ ố ẻ ẻ ượ ế ườ ỷ ệ ế ọ ế ế  
t t c  đ u tăng lên. Đó là s  ti n b  v t b c. Đó là nh ng thành t u mà cácấ ả ề ự ế ộ ượ ậ ữ ự  
b n đã có th  đ t đ c trong m t kho ng th i gian r t ng n.ạ ể ạ ượ ộ ả ờ ấ ắ

(Trích Bài phát bi u c a T ng th ng Obamaể ủ ổ ố  trong chuy n thăm Vi t Nam,ế ệ  
2016, https://vn.usembassy.gov/vi/obama-ncc240516/)

Lựa chọn đáp án đúng
Câu 1: Hai phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích là

A. miêu tả và biểu cảm
B. biểu cảm và tự sự
C. nghị luận và tự sự
D. nghị luận và biểu cảm

Câu 2: Trong  bài phát biểu, khi đ n thăm ph  cế ố ổ Hà Nội, tổng thống Obama ấn 
tượng nhất điều gì?
      A.Nh ng ng i đ ng x p hàng trên các con ph , t i c i và v y tay ữ ườ ứ ế ố ươ ườ ẫ
chào.
       B. C m nh n đ c tình h u ngh  gi a hai dân t cả ậ ượ ữ ị ữ ộ .
       C. Th ng th c m t vài món ăn đ c s c c a Vi t Nam.ưở ứ ộ ặ ắ ủ ệ
       D. Đ ng ph  th t đông đúc, c  đ i tôi ch a bao gi  th y có nhi u xe ườ ố ậ ả ờ ư ờ ấ ề
máy đ n v y.ế ậ
Câu 3:  Trong đoạn (3) có sử dụng phép liên kết hình thức nào?
       A. Phép lặp; phép thế
       B. Phép lặp; phép nối
       C. Phép thế; phép nối
       D. Phép liên tưởng; phép thế
Câu 4:  Trong các từ sau, từ nào không phải là từ Hán Việt ?
       A. nhân h uậ
       B. t i c iươ ườ
       C. h u nghữ ị
       D. tr ng thànhưở
Câu 5:  Xét về chức năng ngữ pháp, cụm từ  «m c dù tôi đ c bi t các b n r tặ ượ ế ạ ấ  
hay ch p nh  thụ ư ế”  trong câu «Và các b n không ch  đăng nh ng t m nhạ ỉ ữ ấ ả  
selfies – m c dù tôi đ c bi t các b n r t hay ch p nh  th  – cho đ n gi  cóặ ượ ế ạ ấ ụ ư ế ế ờ  
r t nhi u b n đã m i tôi cùng ch p selfies.ấ ề ạ ờ ụ ” là thành ph nầ
       A. ch  ngủ ữ
       B. kh i ngở ữ
       C. ph  chúụ
       D. tr ng ngạ ữ
Câu 6: Trong đoạn (3) có sử dụng phép tu từ cú pháp
       A. li t kêệ  ; đ o ngả ữ
       B. đi p cú phápệ  ; li t kêệ
       C. đi p cú phápệ
       D. li t kêệ
Câu 7:  Trong đoạn (4), tổng thống Obama nhìn nh n s  ti n b  c a Vi t Namậ ự ế ộ ủ ệ  
qua nh ng ph ng di n nào?ữ ươ ệ



       A. Đói nghèo, b nh t t, t  l  t  vong bà m  và tr  em đ u gi m.ệ ậ ỷ ệ ử ẹ ẻ ề ả
       B. S  ng i có n c s ch và đi n, s  tr  em trai và tr  em gái đ c đ nố ườ ướ ạ ệ ố ẻ ẻ ượ ế  
tr ng, t  l  bi t đ c bi t vi t – t t c  đ u tăng lên.ườ ỷ ệ ế ọ ế ế ấ ả ề
       C. Gi m m nh t  l  nghèo đói cùng c c, nâng m c thu nh p c a các hả ạ ỷ ệ ự ứ ậ ủ ộ 
gia đình và giúp hàng tri u ng i v n lên tr  thành t ng l p trung l u ngàyệ ườ ươ ở ầ ớ ư  
càng l n m nh.ớ ạ
       D. Gi m m nh t  l  nghèo đói cùng c c, nâng m c thu nh p c a các hả ạ ỷ ệ ự ứ ậ ủ ộ 
gia đình và giúp hàng tri u ng i v n lên tr  thành t ng l p trung l u ngàyệ ườ ươ ở ầ ớ ư  
càng l n m nh. Đói nghèo, b nh t t, t  l  t  vong bà m  và tr  em đ u gi m.ớ ạ ệ ậ ỷ ệ ử ẹ ẻ ề ả  
S  ng i có n c s ch và đi n, s  tr  em trai và tr  em gái đ c đ n tr ng,ố ườ ướ ạ ệ ố ẻ ẻ ượ ế ườ  
t  l  bi t đ c bi t vi t – t t c  đ u tăng lên. Đó là s  ti n b  v t b c.ỷ ệ ế ọ ế ế ấ ả ề ự ế ộ ượ ậ

Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu
Câu 8:  Nêu hiệu quả của phép điệp cấu trúc được sử dụng trong đoạn (3).
Câu 9: Tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho tổng thống Mỹ khi ông sang 
thăm Việt Nam nói lên điều gì?
Câu 10:  Thông điệp sâu sắc nhất anh/chị rút ra từ đoạn trích.(Viết đoạn văn trả 
lười khoảng 5-7 dòng).
II. VI T (4,0 đi m)Ế ể

Anh/ chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày cảm 
nhận về bức tranh thôn quê trong bài thơ sau:
                                            M a Xuân II ư

Chi u m mùi h ng tho ng gió đ aề ấ ươ ả ư
Tà tà m aư  b i r c th a th aụ ắ ư ư
Cây cam cây quít cành giao n iố
Lá ng a lòng tay hoa đón m a.ử ư
Nào ai nhìn th y rõ m a xuânấ ư
T  nh n v a giăng s i tr ng ng nơ ệ ừ ợ ắ ầ
B m b m c  bay không t cánhươ ướ ứ ướ
Ng i đi tr y h i tóc ph i tr n.ườ ẩ ộ ơ ầ
Đ ng mát da chân lúa mát mìnhườ
Đôi b  c  d i n  hoa xanhờ ỏ ạ ở
Gò cao đ ng s ng trâu k nh b ngứ ữ ề ụ
Ngh ch mõm nghe vang tr ng h i đình.ế ố ộ
Núi lên g n nét đá t i màuọ ươ
Xe l a v  Nam ch y ch y mauử ề ạ ạ
M t toán cò bay là m t ru ngộ ặ ộ
Thành hàng ch  nh t tr ng phau phau.ữ ấ ắ
Bãi l ch b  dâu s m lá tạ ờ ẫ ơ
Làng bên m t gi ng chuông mẩ ướ ọ ờ
Chi u xuân l u luy n không đành h tề ư ế ế
L  l ng mù s ng ph ng ph t m a.ơ ử ươ ả ấ ư

(Nguy n Bính,1958)ễ
________________________

         Nguy n Bính (1918-1966) tên th t là Nguy n Tr ng Bính, sinh t i làng Thi n Vinh, huy n Vễ ậ ễ ọ ạ ệ ệ ụ 
B ng, t nh Nam Đ nh. Ông m  côi m  t  nh , t  h c  nhà, b t đ u làm th  t  năm 13 tu i, đ cả ỉ ị ồ ẹ ừ ỏ ự ọ ở ắ ầ ơ ừ ổ ượ  
gi i khuy n khích th  c a nhóm T  L c Văn Đoàn năm 1937 v i t p th  Tâm h n tôi. Th  c aả ế ơ ủ ự ự ớ ậ ơ ồ ơ ủ  
ông “chân quê”, gi n d , m c m c, nh  nhàng, trong sáng, và h n nhiên nh  ca dao tr  tình. Ông vi tả ị ộ ạ ẹ ồ ư ữ ế  



v  làng quê qua lăng kính tình c m lãng m n, bi u l  m t tình quê, m t h n quê chân tình và g nề ả ạ ể ộ ộ ộ ồ ầ  
gũi.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ
Môn Ngữ văn, lớp 10

Phần Câu Nội dung Điểm
I ĐỌC HIỂU 6,0

1 D 0,5
2 D 0,5
3 B 0,5
4 B 0,5
5 C 0,5
6 B 0,5
7 D 0,5
8 Phép điệp cấu trúc được sử dụng trong đoạn (3): Chúng 

tôi đã th y nh ng ti n bấ ữ ế ộ… các b n không chạ ỉ… Các 
b n còn…..ạ
Hi u qu :ệ ả
+ Nh n m nh vào k t qu  đ t đ c, nh ng ti n bấ ạ ế ả ạ ượ ữ ế ộ 
c a VN.ủ
+ T o gi ng đi u kh ng đ nh, trân tr ng, yêu m nạ ọ ệ ẳ ị ọ ế
+ Mang đ n s  chân th c trong l i nói và thái đ ,ế ự ự ờ ộ  
tình c m c a ng i nói.ả ủ ườ

1,0

9 Tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho tổng thống 
Mỹ khi ông sang thăm Việt Nam: chào đón chân thành, 
cởi mở.
 →Điều đó nói lên truyền thống tốt đẹp của đất nước, 
con người VN: hồn hậu,  hiếu khách,  nhân hậu;  trân 

0,75



trọng tình hữu nghị, hòa hảo dân tộc; yêu chuộng hòa 
bình….

10 -Thông điệp sâu sắc nhất: trình bày thông điệp ý nghĩa 
nhất với bản thân. Thông điệp phù hợp với nội dung tư 
tưởng của văn bản và mang tính đạo đức, thẩm mĩ.
- Trình bày trong một đoạn văn ngắn.

0,75

II VIẾT 4,0
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học . Mở bài 
nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề,  kết 
bài khái quát được vấn đề

0,25

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: bức tranh thôn quê 
trong bài thơ

0,5

c.  Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần 
vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ 
giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần 
hướng tới:
- Về nội dung:  Vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và con 
người:
+Thiên nhiên nên thơ, mộc mạc, gần gũi
+ Con người chân chất đi trẩy hội xuân.
- Về nghệ thuật: ngôn ngữ giản dị; bút pháp vừa lãng 
mạn; kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp tu từ: câu 
hỏi tu từ, so sánh, nhân hóa…
- Đánh giá chung:
 Bài thơ cho thấy phong cách thơ Nguyễn Bính; thể 
hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và lòng người khi đất trời 
sang xuân.

2,5

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt

0,25

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt 
sáng tạo, văn phong trôi chảy

0,5
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